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TÓM TẮT

Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ nuôi đến sinh trưởng, hệ số thức ăn 
(FCR) và tỷ lệ sống của cá bè vẫu trong điều kiện nuôi ở biển. Cá bè vẫu giống (khối lượng 4,8- 6,3 g/con; 
chiều dài 5,3-6,7 cm) được bố trí ngẫu nhiên vào hệ thống giai (kích thước 2×2×2,5 m) được lắp đặt trong hệ 
thống lồng bè trên biển, với 3 nghiệm thức về mật độ là 20; 25 và 30 con/m3. Mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp. Cá 
được cho ăn thức ăn công nghiệp dạng chìm chậm (46% protein, 10% lipid), với 3 lần/ngày trong thời gian 90 
ngày. Kết quả cho thấy mật độ nuôi ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng về chiều dài khối lượng, hệ số thức ăn 
và tỷ lệ sống của cá bè vẫu (P<0,05). Mật độ nuôi cao 30 con/m3 cho kết quả tăng trưởng, và tỷ lệ sống thấp 
nhất, nhưng hệ số thức ăn (FCR) cao nhất. Trong khi đó, tăng trưởng, FCR và tỷ lệ sống của cá bè vẫu ở hai 
nghiệm thức 20 và 25 con/m3 sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0.05). Các kết quả trên cho thấy ở giai 
đoạn nuôi này mật độ thả giống cá bè vẫu từ 25 con/m3 trở xuống là phù hợp trong nuôi lồng.

Từ khoá: Cá bè vẫu, mật độ, tăng trưởng, tỷ lệ sống

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the effects of rearing density on growth, survival rate and food 
conversion ratio of juvenile giant trevally in seacages. Juvenile giant trevally (body weight of 4.8- 6.3 g; total 
length of 5.3-6.7 cm) were randomly assigned to nine hapas (2×2×2.5 m) fixed in seacages with three rearing 
densities, including 20; 25 và 30 individuals/m3. Each rearing density was run in triplicate hapas. The fish 
were fed ad libitum by hand with a commercial slow-sinking pellets (46% protein, 10% lipid, three times a day, 
for a period of 90 days. Results from the present experiment indicated that rearing density affected growth in 
body weight and body length, FCR and survival rate in giant travelly (P<0.05). Giant trevally reared at density 
of 30 individuals/m3 showed lower growth and survival rate, but higher FCR compared to other two rearing 
densities. Meanwhile, no significances in growth, FCR and survival rate were observed between the fish groups 
reared at 20 và 25 individuals/m3. These results indicate that an stocking density up to 25 individuals/m3 is 
suitable for seacage farming of the giant trevally. 

Key words: Caranx ignobilis, rearing density, growth performance, survival rate

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá bè vẫu (Caranx ignobilis Forsskål, 

1775), thuộc họ cá khế Carangidae, phân bố 
nhiều ở vùng biển khu vực Ấn Độ - Thái Bình 
Dương: từ biển Đỏ và bờ biển Đông Châu Phi 
tới quần đảo Hawai và Marquesan, bắc tới 
đông nam Nhật Bản [7]. Cá bè vẫu thịt trắng, 
thơm ngon, giá trị kinh tế cao, có tốc độ sinh 

trưởng tương đối nhanh, có thể sử dụng thức 
ăn công nghiệp, do đó là đối tượng nuôi biển 
tiềm năng ở nước ta. Đối tượng này được nuôi 
tại nhiều vùng biển ở nước ta, điển hình như 
Quảng Ninh, Thừa Thiên- Huế, Khánh Hòa, 
Vũng Tàu, Kiên Giang. Cá bè vẫu đã sinh sản 
nhân tạo và sản xuất giống thành công góp 
phần cung cấp nhu cầu nuôi lồng bè trong 
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nước. Giai đoạn cá hương lên cá giống (từ 1,96 
g/con đến 9,07 g/con) bằng thức ăn tổng hợp 
với khẩu phần là 7% khối lượng thân và 4 lần/
ngày cho kết quả tốt nhất về tốc độ tăng trưởng 
và hiệu quả sử dụng thức ăn [1]. Đồng thời, 
giai đoạn từ 0,44-3,29 g/con ương với mật độ 
1,0 con/L cho kết quả sinh trưởng và hiệu quả 
sử dụng thức ăn cũng như khả năng chịu sốc 
của cá tốt [2].

Trong giai đoạn nuôi thương phẩm, mật độ 
nuôi là một trong những yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá cũng 
như hiệu quả của hoạt động nuôi. Kết quả của 
hầu hết các nghiên cứu cho thấy mật độ nuôi 
cao ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng và tỷ lệ 
sống cũng như hiệu quả sử dụng thức ăn trên 
nhiều loài cá. Nghiên cứu trên cá chẽm (Lates 
calcarifer), Sadhu và ctv (2014) [16] đã công 
bố rằng mật độ thả nuôi lồng cao (35 con/
m3) đã gây ra stress cho cá, dẫn đến tăng hàm 
lượng glucose và cortisol trong huyết tương, 
cũng như giảm hoạt tính của Lysozyme trong 
hệ miễn dịch so với nuôi ở mật độ thấp (15 con/
m3). Mật độ nuôi lồng càng cao thì tốc độ tăng 
trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn trên cá chẽm 
càng giảm [10]. Theo Aksungur và ctv (2007) 
[6], mật độ nuôi cao > 90 con/m2 làm giảm sự 
sinh trưởng, hiệu quả chuyển đổi thức ăn và tỷ 
lệ sống ở cá bơn đen (Psetta maxima).

Đối với cá hồng Peru (Lutjanus peru), giai 
đoạn tiền trưởng thành, được nuôi lồng với mật 
độ 30, 50, và 70 con/m3 cho thấy ở mật độ 30 
con/m3 cho kết quả tốt nhất về tăng trưởng về 
khối lượng [9]. Theo Yanfeng và ctv (2019) 
[21], cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) nuôi 
thương phẩm với khoảng mật độ từ 6-24 kg/
m3, khi mật độ càng tăng thì sự tăng trưởng và 
hiệu quả chuyển đổi thức ăn ở cá càng giảm. 
Các tác giả cũng chỉ ra sự tương quan giữa mật 
độ nuôi và hàm lượng hormone thyroid (T3) 
va hormone tăng trưởng (GH) ở cá, qua đó 
khi mật độ nuôi càng cao thì hàm lượng các 
hormone này giảm ở cá. 

Cá bè vẫu là đối tượng mới được đưa vào 

nuôi trồng gần đây, do đó những thông tin về 
nuôi lồng còn rất ít. Chính vì vậy, nghiên cứu 
ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ 
sống trên cá bè vẫu nuôi trong lồng trên biển là 
cần thiết từ đó làm cơ sở khoa học và thực tiễn 
để xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương 
phẩm đối tượng này. 
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu là cá bè vẫu (Caranx 

ignobilis Forsskål, 1775). Cá bè vẫu giai đoạn 
giống (khối lượng 4,5- 5,8 g/con; chiều dài 4,2-
6,1 cm) khỏe mạnh, không bị dị hình, dị tật từ 
trại sản xuất giống trên địa bàn thành phố Nha 
Trang được vận chuyển ra bè gồm hệ thống lồng 
nuôi tại Hòn Lăng, Ninh Ích, Ninh Hòa để phục 
vụ nuôi thí nghiệm với các mật độ khác nhau. 
Cá sau khi vận chuyển ra bè được nuôi thuần 
dưỡng tại lồng trong 7 ngày, cho ăn bằng thức ăn 
dạng viên chìm chậm (kích cỡ 2,0-2,2 mm; 46% 
protein, 10% lipid), với 3 lần/ngày để cá thích 
nghi với điều kiện nuôi thí nghiệm.

2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
Sau thời gian thuần dưỡng, tiến hành chọn 

lựa những cá thể có kích thước tương đối đồng 
đều (khối lượng 4,8- 6,3 g/con; chiều dài 5,3-6,7 
cm) để bố trí vào hệ thống giai nuôi thí nghiệm. 

Hệ thống giai có kích thước 2×2×2,5 m được 
lắp đặt trong hệ thống lồng bè trên biển, với 3 
nghiệm thức về mật độ là là 20; 25 và 30 con/m3. 
Kích thước mắt lưới giai 2a =2,0 cm. Các giai thí 
nghiệm (Hình 1) được buột cố định trong lồng 
(4 x 4 x 4 m). Mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp.

Cá được cho ăn thức ăn công nghiệp dạng 
chìm chậm (46% protein, 10% lipid; Uni-
President), với 2-3 lần/ngày lúc 8:00; 11:00 và 
17:00 trong thời gian 90 ngày. Cá được cho ăn 
thỏa mãn nhu cầu, tuy nhiên hạn chế đến mức 
tối đa thức ăn dư thừa. Khi quan sát thấy cá giảm 
hoạt động bắt mồi thì dừng cho ăn. Định kỳ 15-
20 vệ sinh lưới lồng và giai nuôi, tùy vào mức 
độ bám bẩn. Đánh giá kết quả sinh trưởng, tỷ lệ 
sống, hiệu quả sử dụng thức ăn trên cá bè vẫu.
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Hình 1. Hệ thống lồng bè và giai nuôi thí nghiệm

3. Thu thập và xử lý số liệu
- Số liệu về môi trường:
 Định kỳ 7 ngày đo các yếu tố môi trường 

nước nhiệt độ, pH, độ mặn, hàm lượng oxy hòa 
tan (DO) vào lúc 6:00 -7:00 và 14:00 - 15:00.

+ Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân (độ 
chính xác 1oC), độ mặn đo bằng tỷ trọng kế.

+ Hàm lượng oxy hòa tan (DO) được đo 
bằng máy cầm tay DO60 (Digital Dissolved 
Oxygen mete; WIGGENS).

+ pH được đo bằng máy pH/ORP meter 
(AquaShock)

+ Độ mặn đo bằng tỷ trọng kế. 

 

Hình 2. Thiết bị đo pH và DO

- Số liệu về tăng trưởng, tỷ lệ sống, hệ số 
thức ăn:

Xác định chiều dài, khối lượng của cá: 
+ Cá bè vẫu từ trại giống, trước khi vận 

chuyển ra lồng tiến lọc để chọn những cá thể 
có kích thước tương đồng, sau đó dùng cân (độ 
chính xác 0,1 g) và thước nhựa (độ chính xác 1 
mm) để xác định khối lượng và chiều dài. Tại 
thời điểm bố trí cá vào giai thí nghiệm, tiến hành 
thu ngẫu nhiên 30 cá thể trong số đã chọn lựa, 
mang vào trại để tiến hành xác định chiều dài và 
khối lượng.

+ Trong quá trình nuôi định kỳ 15 ngày, dùng 
cân đồng hồ để cân khối lượng cá theo từng lượt 
(20-30 con/lượt cân; 3 lượt cân/giai) để xác định 
tốc độ tăng trưởng của cá trong giai nuôi thí 
nghiệm. Đối với chiều dài, định kỳ 30 ngày tiến 

hành đo bằng thước (n=30; độ chính xác 1 mm) 
để xác định tốc độ tăng trưởng về chiều dài. 

+ Hàng ngày ghi nhận số lượng cá chết, cho 
vào túi nhựa cân để cộng dồn với khối lượng cá 
còn sống đến thời điểm kết thúc thí nghiệm, khi 
tính FCR. 

- Công thức tính toán: 
+ Tăng trưởng tương đối về khối lượng 

(Ralative Weight Gain- ∆G%)

 + Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối 
lượng (Specific Growth Rate –SGRW): 
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+ Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài 
(Specific Growth Rate –SGRL): 

 + Hệ số thức ăn (FCR): 

Trong đó:
Wt1; Lt1: Khối lượng, chiều dài của cá (g) tại 

ngày nuôi t1
Wt2; Lt2: Khối lượng, chiều dài cá (g) tại 

ngày nuôi t2 
Wtasd: Khối lượng thức ăn sử dụng (kg).
Wcá: Khối lượng cá tăng thêm (kg).
TLS: Tỷ lệ sống (%).
n1; n2: Tổng số cá thả ban đầu và tổng số cá 

khi kết thúc thí nghiệm.
Số liệu được thu thập và xử lý trong phần 

mềm Microsoft Excel 2021 và SPSS Version 

26.0. Tùy thuộc vào từng chỉ tiêu cụ thể mà 
số liệu được trình bày ở dạng trung bình (TB) 
của 3 lần lặp ± độ lệch chuẩn (SD-standard 
deviation), TB± sai số chuẩn (SE-Standard 
error) hoặc khoảng biến động. Tất cả các số liệu 
được phân tích bằng phương pháp phân tích 
phương sai một yếu tố (One Way ANOVA). Sử 
dụng Post hoc test để so sánh sự sai khác giữa 
các nghiệm thức theo phương pháp Tukey’s 
test trên phần mềm SPSS, version 26.0. Sự sai 
khác có ý nghĩa được thể hiện khi P < 0,05. Đối 
với tỷ lệ sống số liệu được chuyển sang dạng 
arsine trước khi thực hiện phân tích ANOVA.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ  

THẢO LUẬN
1. Yếu tố môi trường nước
Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường 

nước tại hệ thống bè nuôi được trình bày ở 
bảng dưới đây (Bảng 3.1). Trong thời gian thí 
nghiệm, nhiệt độ môi trường nước có sự biến 
động giữa buổi sáng (26,7±0,5) và buổi chiều 
(30,7±0,5), trong khi các yếu tố khác như độ 
mặn. pH và hàm lượng oxy hòa tan không có 
sự sai khác lớn trong ngày. 

Bảng 3.1 Một số yếu tố môi trường nước nuôi cá bè vẫu

Yếu tố môi trường Buổi sáng Buổi chiều

Nhiệt độ (oC) 25,0-29,5
(26,7±0,5)

29,0-32,5
(30,7±0,5)

Độ mặn (S‰) 32,0-34,0
(32,5±0,4)

32,0-34,0
(33,2±0,4)

pH 8,0-8,5 8,3-8,7

DO (mg/L) 5,1-5,8
(5,5±0,3)

5,7-6,5
(6,1±0,3)

Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± SD và khoảng biến động (giá trị trong ngoặc đơn) 

Theo Berry và ctv (1981) [7] cá bè vẫu 
phân bố nhiều ở vùng biển khu vực Ấn Độ - 
Thái Bình Dương: từ biển Đỏ và bờ biển Đông 
Châu Phi tới quần đảo Hawai và Marquesan, 
bắc tới đông nam Nhật Bản. Chúng phân bố 
ở những vùng biển ấm, nơi có nhiệt độ môi 
trường nước dao động trong khoảng từ 25 - 
32°C, phù hợp cho các loài thủy sản khu vực 
nước ấm [8]. Đồng thời, cá bè vẫu có khả 
năng thích nghi tốt với sự thay đổi của môi 

trường như độ mặn, độ trong, chính vì thế 
giai đoạn cá giống bắt gặp nhiều ở vùng đầm 
phá, trong khi cá lớn hơn được tìm thấy nhiều 
ở vùng giáp ranh giữa đầm phá và vùng rạn 
ven biển [20]. Đối với hầu hết các loài thủy 
sản, pH phù hợp cho sự sinh trưởng là từ 6 – 
9 [8]. Kết quả các yếu tố môi trường ở Bảng 
3.1 cho thấy các yếu tố môi trường nước nuôi 
phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của 
cá bè vẫu nuôi thương phẩm.
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2. Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến tăng 
trưởng của cá bè vẫu

Kết quả tăng trưởng về chiều dài và khối 
lượng của cá bè vẫu ở các nghiệm thức mật 
độ, sau thời gian nuôi thí nghiệm 90 ngày được 
trình bày ở bảng dưới đây (Bảng 3.2).

Mật độ ảnh hưởng đến tăng trưởng chiều 
dài ở cá bè vẫu (Bảng 3.2). Tại thời điểm kết 

thúc thí nghiệm, tăng trưởng chiều dài cá ở các 
nghiệm thức mật độ sai khác có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05). Cá ở NT3 có tăng trưởng chiều 
dài (18,5 ± 0,6 cm) thấp hơn so với 2 nghiệm 
thức còn lại. Sự khác biệt về chiều dài cá bè 
vẫu ở NT1 và NT2 không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05).

Bảng 3.2 Tăng trưởng về khối lượng (W) và chiều dài (L) của cá bè vẫu ở các nghiệm thức mật độ nuôi 
khác nhau

Nghiệm thức mật độ NT1 NT2 NT3
Wbd (g/con) 5,5 ± 0,1 5,5 ± 0,1 5,5 ± 0,1
Lbd (cm) 6,3 ± 0,0 6,3 ± 0,0 6,3 ± 0,0
Wkt (g/con) 121,5 ± 8,9a 100,1 ± 5,5ab 90,0 ± 2,3b

Tăng trưởng tương đối ∆G (%) 2109,1 ± 162.7a 1730,3 ± 99,8ab 1536,4 ± 52.5b

Lkt (cm) 20,3 ± 0,3a 19,9 ± 0,2a 18,5 ± 0,3b

SGRw (%/ngày) 3,47 ± 0,08a 3,26 ± 0,06ab 3,14 ± 0,03b

SGRL (%/ngày) 1,32 ± 0,02a 1,29 ± 0,01a 1,21 ± 0,02b

Số liệu trình bày dạng TB ± SE; NT1, NT2, NT3 lần lượt là các ngiệm thức mật độ nuôi 20, 25, 30 con/m3; Các ký tự khác 
nhau trong cùng hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức P < 0,05.

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài 
(SGRL) trên cá bè vẫu ở NT1 và NT2 cao hơn 
so với NT3. Kết quả tăng trưởng chiều dài của 

cá theo thời gian nuôi được trình bày ở Hình 
3.1. Tại thời điểm 90 ngày nuôi chiều dài cá bè 
vẫu ở NT1 và NT2 lớn hơn so với NT3.

      

Hình 3.1 Tăng trưởng về chiều dài của cá bè vẫu theo thời gian nuôi; NT1, NT2, NT3 lần lượt là các 
ngiệm thức mật độ nuôi 20, 25, 30 con/m3; Thanh trên đầu cột hay đường chỉ giá trị SD; Dấu hoa thị (*) chỉ 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05) tại thời điểm thu mẫu
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Mật độ ảnh hưởng đến tăng trưởng khối 
lượng ở cá bè vẫu (Bảng 3.2). Khối lượng trung 
bình của cá bè vẫu giữa các nghiệm thức sau 90 
ngày nuôi có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P< 0,05). Tại thời điểm kết thúc thí nghiệm, 
khối lượng trung bình của cá ở NT1 (121,5 ± 
15,5 g) lớn hơn (P<0,05) so với cá ở NT3 (90,0 
± 5,0 g). Trong khi đó cá ở NT2 có khối lượng 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với 2 
nghiệm thức còn lại (P>0,05).

Kết quả phân tích tại các thời điểm thu mẫu 
cho thấy tăng trưởng tương đối về khối lượng 
(∆g%) của cá giảm theo thời gian nuôi (Hình 
3.2). Thời điểm nuôi 60 ngày trở đi ghi nhận 
được sự sai khác có ý nghĩa thống kê về khối 
lượng cá bè vẫu ở NT1 so với NT3 (Hình 3.2). 
Điều này gợi ý rằng sự tác động gây giảm tăng 
trưởng do mật độ nuôi cao trên cá là quá trình 
tích lũy dần theo thời gian, khi đủ lớn sẽ thể 
hiện sai khác với mức P<0,05.

      

Hình 3.2 Tăng trưởng về khối lượng (g) và tăng trưởng tương đối (∆, %) theo thời gian nuôi ở cá bè 
vẫu; NT1, NT2, NT3 lần lượt là các ngiệm thức mật độ nuôi 20, 25, 30 con/m3; Các cột chỉ tăng trưởng khối 
lượng; Các đường đứt nét chỉ tăng trưởng tương đối theo thời gian nuôi; Số liệu được trình bày dưới dạng 

giá trị trung bình; thanh trên đầu cột hay đường chỉ giá trị SD; Dấu hoa thị (*) trên đầu cột chỉ sai khác có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05).

+ Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối 
lượng (SGRW) cá bè vẫu ở NT1 (3,47 ± 0,14) 
cao hơn so với NT3 (3,14 ± 0,06). Nghiệm 
thức NT2 cá có SGRW nằm giữa NT1 và NT3 
và khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với 
2 nghiệm thức này (P>0,05).

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng ở cá bè vẫu 

theo thời gian nuôi được trình bảy ở Hình 3.3. 
Qua phân tích kết quả ở các thời điểm thu mẫu 
cho thấy SGRW của cá ở các nghiệm thức mật 
độ giảm dần theo thời gian nuôi; từ 3,99 – 4,64 
ở khoảng thời gian 15 ngày đầu, xuống còn 
1,07 – 1,57 ở 15 ngày cuối. 
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Hình 3.3 Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối lượng theo thời gian nuôi ở cá bè vẫu; NT1, NT2, NT3 
lần lượt là các ngiệm thức mật độ nuôi 20, 25, 30 con/m3; Số liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình 

± SD

Các kết quả trình bày trên đây cho thấy 
khi tăng mật độ nuôi lên đến 30 con/m3 đã 
gây giảm sinh trưởng trên cá bè vẫu. Kết 
quả từ ghiên cứu tương đồng với công bố 
của Kalidas và ctv (2020) [12] trên cá chim 
vây vàng T. blochii nuôi thương phẩm trong 
lồng với mật độ từ 5-15 con/m3 (khối lượng 
ban đầu 24-28 g/con) khi tăng mật độ nuôi 
làm giảm trưởng, hệ số thức ăn tăng. Trên 
cá chim Trachinotus ovatus giai đoạn giống, 
mật độ nuôi cao (300 con/m3) là yếu tố gây 
ra stress cho cá dẫn đến giảm tăng trưởng, 
tăng hệ số thức ăn và ảnh hưởng xấu đến “an 
sinh” của cá (fish welfare) [22]. 

Mật độ nuôi là một trong những yếu tố 
ảnh hưởng đến nhiều loài cá nuôi khác, ví 
dụ cá chẽm [4, 14, 16], cá nâu (Scatophagus 
argus) [3], cá hồng Peru [9], cá hồi Đại Tây 
Dương [21].Trên cá hồng Mỹ (Sciaenops 
ocellatus) khối lượng trung bình 19,5 g/con, 
khi tăng mật độ nuôi từ 1 con/m2 lên 3 con/m2 

thì tốc độ tăng trưởng của cá giảm từ 0,316 
g/con/ngày xuống còn 0,168 g/con/ngày [5]. 
Đối với cá chẽm khi tăng mật độ nuôi từ 
1000 con/m3 lên 2000 con/m3 thì tốc độ tăng 
trưởng đặc trưng SGR giảm từ 7,11–6,89 
xuống còn 4,51–4,41 [14]. Nguyên nhân 
chính gây giảm sinh trưởng ở cá có là thể 
khi nuôi ở mật độ cao cá phải tiêu hao năng 
lượng nhiều hơn cho hoạt động trao đổi chất, 
bơi lội do stress thay vì tích lũy năng lượng 
cho tăng trưởng. Các chỉ số stress trên cá 
nuôi ở mật độ cao như đã xác định như tăng 
hàm lượng glucose và cortisol trong huyết 
tương, mật độ hồng cầu cao và bạch cầu giảm 
trên cá nâu [3], cũng như giảm hoạt tính của 
Lysozyme trong hệ miễn dịch trên cá chẽm 
[16]. Mật độ nuôi cao có thể gây giảm lượng 
tiết hormone thyroid (T3) va hormone tăng 
trưởng (GH) vì thế ảnh hưởng xấu đến sinh 
trưởng của cá [21]. 
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3. Ảnh hưởng của mật độ đến hiệu quả sử 
dụng thức ăn ở cá bè vẫu 

Mật độ nuôi ảnh hưởng đến hệ số thức ăn 
(FCR) trên cá bè vẫu (hình 3.3). FCR ở nghiệm 
thức NT3 (1,63 ± 0,03) cao hơn so với hai 

nghiệm thức còn lại (P<0,05). Trong khi đó sự 
khác biệt hệ số FCR giữa NT1 (1,42 ± 0,02) 
và nghiệm thức NT2 (1,46 ± 0,04) không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). 

      

Hình 3.4 Hệ số thức ăn (FCR) ở cá bè vẫu nuôi lồng; NT1, NT2, NT3 lần lượt là các ngiệm thức mật độ 
nuôi 20, 25, 30 con/m3; Số liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình; thanh trên đầu cột chỉ giá trị 

SD; Chữ cái trên đầu cột khác nhau chỉ sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Hệ chuyển đổi thức ăn trên cá phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố, như giai đoạn nuôi, chất lượng 
thức ăn sử dụng, kỹ thuật chăm sóc quản lý. 
Trong nghiên cứu này, nghiệm thức mật độ cao 
NT3 cho FCR trên cá cao hơn, tức hiệu quả sử 
dụng thức ăn kém hơn so với hai nghiệm thức 
còn lại. Kết quả này tương tự với những công bố 
trên các đối tượng cá nuôi khác. Mật độ nuôi cao 
gây stress, ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh lý 
và hiệu quả chuyển đổi thức ăn đã công bố trên 
cá chim T. ovatus [22] và cá chim vây vàng [12, 
18]. Mật độ nuôi ở cá nâu càng cao thì hiệu quả 
sử dụng thức ăn càng kém [3]. Điều này cũng 
xảy ra tương tự trên cá vược nước ngọt (Sander 
lucioperca) [13], cá chẽm [10].

Khi mật độ nuôi cao, cá bị stress [3, 21, 22] 
vì vậy hiệu quả sử dụng thức ăn nói chung sẽ 
kém. Hơn nữa, trong trạng thái stress do mật độ 
cao, cá sẽ tiêu tốn năng lượng cho vận động và 
trao đổi chất làm giảm hiệu quả sử dụng thức 
ăn. 

4. Ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ sống 
ở cá bè vẫu

Tỷ lệ sống của cá bè vẫu nuôi trong giai thí 
nghiệm từ 70,3-87,2% (Hình 1). Mật độ ảnh 
hưởng đến tỷ lệ sống của cá bè vẫu. Nghiệm 
thức mật độ cao 30 con/m3 cho kết quả tỷ lệ 
sống thấp nhất và sai khác có ý nghĩa thống kê 
với hai nghiệm thức còn lại.
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Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ sống 
của cá trong ương nuôi như chất lượng môi 
trường nước, chất lượng cá giống, mật độ nuôi, 
địch hại, chất lượng thức ăn và dịch bệnh. 
Trong nghiên cứu này mật độ nuôi cao 30 con/
m3 cho tỷ lệ sống thấp hơn hai nghiệm thức mật 
độ còn lại. Cá chim T. ovatus nuôi ở mật độ cao 
đã gây ra stress cho cá ảnh hưởng xấu đến các 
quá trình sinh lý dẫn đến giảm tỷ lệ sống ở cá 
[22]. Nghiên cứu trên cá chim vây vàng ở các 
giai đoạn khác nhau của Hai và ctv (2021) [18] 
và Kalidas và ctv (2020) [12] cũng cho kết quả 
tương tự. Yếu tố stress là nguyên nhân chủ yếu 
gây ra tỷ lệ sống thấp trên cá bè vẫu khi nuôi 
với mật độ cao. Qua thực tế quan sát thấy khi 
nuôi cá bè vẫu ở mật độ cao, một số cá thể bơi 
tản ra xung quanh lồng, va chạm gây xây xát 
dẫn đến tỷ lệ sống thấp. Bên cạnh đó, cá bè vẫu 
là loài có đặc tính bơi tập trung theo đàn [15, 
17, 19] do đó khi nuôi với mật độ cao, có thể 
tính dữ của cá bè vẫu tăng làm giảm tỷ lệ sống. 
Mật độ nuôi cao gây stress thường xuyên đã 
làm giảm chức năng miễn dịch ở cá [3, 16] có 
thể là một trong những nguyên nhân chính làm 
cho tỷ lệ sống thấp. Cá hồng Mỹ nuôi với mật 
độ càng cao thì lệ sống của cá càng thấp [5] . 
Ở cá vược nước ngọt (Sander lucioperca) giai 
đoạn giống, khi mật độ nuôi càng cao thì tính 

ăn thịt đồng loại của càng lớn [13].
Tóm lại, cá bè vẫu là đối tượng nuôi có 

giá trị kinh tế, tuy nhiên do là đối tượng được 
nghiên cứu sinh sản nhân tạo thành công trong 
những năm gần đây nên thông tin về kỹ thuật 
nuôi nhất là nuôi thương phẩm trong lồng bè 
còn hạn chế và rời rạt. Việc xác định mật độ 
nuôi lồng phù hợp góp phần thành công trong 
quy trình nuôi thương phẩm cá bè vẫu. Kết quả 
từ nghiên cứu này cho thấy mật độ thả giống 
cao 30 con/m3 làm giảm tăng trưởng, tỷ lệ sống 
và hiệu quả sử dụng thức ăn trên cá bè vẫu.
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

1. Kết luận
Trong 3 mật độ nuôi thí nghiệm thì ở mật độ 

cao (30 con/m3) cho kết quả sinh trưởng, hiệu 
quả chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống kém nhất 
trên cá bè vẫu. Sự khác biệt về tăng trưởng, 
hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ sống của cá ở 
hai nghiệm thức 20 con/m3 và 25 con/m3 không 
có ý nghĩa thống kê. 

2. Đề xuất ý kiến:
Mật độ là một trong những yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến kết quả nuôi thủy sản 
trong lồng bè. Từ kết quả cho thấy ở giai đoạn 
nuôi này mật độ thả giống cá bè vẫu từ 25 con/
m3 trở xuống là phù hợp. Nghiên cứu này mới 
tiến hành ương nuôi cá bè vẫu từ giai đoạn 
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giống đến kích cỡ khoảng 100g, chưa đạt đến 
kích cỡ thương phẩm, do đó cần tiếp tục thí 
nghiệm trên cá ở giai đoạn nuôi > 100 g để 
cung cấp cơ sở xây dựng quy trình nuôi thương 
phẩm đối tượng này. 

LỜI CÁM ƠN
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1. Phạm Đức Hùng, Nguyễn Thị Hà Trinh, Lục Minh Diệp (2022). Ảnh hưởng của khẩu phần và số lần cho ăn 
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